CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ

Ngày soạn: 

Tiết 27.                                  BÀI 17-   PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ (TIẾT 1)
I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức
Học sinh hiểu: 

·  Sự oxi hóa, sự khử, chất oxi hóa, chất khử và phản ứng oxi hóa khử theo quan điểm cho và nhận electron.
·  Dấu hiệu nhận ra pư oxh-k
2. Kĩ năng 
· Rèn kĩ năng viết quá trình oxi hóa, quá trình khử.
· Vận dụng thành thạo các qui tắc xác định số oxh.
II. Chuẩn bị của GV và HS

· GV: Máy tính, các PHT
- HS: Ôn lại các khái niệm về chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa, sự khử và phản ứng oxi hóa – khử đã học ở THCS. Thực hành xác định số OXH.
 III. Hoạt động dạy học
1.  Ổn định lớp
2.  Kiểm tra bài cũ: (5’)            

                                     PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Cho các chất sau: Mg; O2; H2; CuO; Na; Cl2; NaCl; NH4NO3; N2O.

Hãy sắp xếp các chất sau thành 2 nhóm và xác định số oxi hóa của từng nguyên tố

	Đơn chất
	Hợp chất
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3.  Bài mới:

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	Hoạt động 1(10’)

GV: Cho HS quan sát movie thí nghiệm đốt cháy sợi dây magie trong không khí. Yêu cầu HS giải thích sự hình thành liên kết trong phân tử MgO.

“Khái niệm số oxi hóa tuy mới nhưng lại gắn với phản ứng oxi hóa-khử ở chương trình Hóa 8. Các con hãy quan sát quá trình oxi hóa magie. Viết pt và giải thích sự hình thành liên kết trong hợp chất MgO.

HS: Giải thích sự hình thành liên kết trong hợp chất MgO.

GV: Khi Mg nhường e, O nhận e số oxi hóa của chúng thay đổi ntn? 
HS: ...

GV: Vậy bản chất của phản ứng oxi hóa magie là gì? Hãy đến với định nghĩa mới về chất khử, chất oxi hóa. 
HS: Xác định chất khử, chất oxi hóa dựa vào đ/n mới. 
GV: Y/c HS viết quá trình cho, nhận e -> rút ra định nghĩa quá trình oxi hóa, khử.

HS:  Viết quá trình cho, nhận e. Nêu định nghĩa quá trình oxi hóa, khử.
GV: Định nghĩa mới này có mâu thuẫn gì với định nghĩa ở lớp 8 không?

HS: Chỉ ra sự không mâu thuẫn giữa định nghĩa cũ (cho – nhận O) và định nghĩa mới (cho – nhận e)

GV: Thực tế, rất nhiều pư không có sự cho-nhận O nhưng lại là pư OXH-K. Hãy xét thêm ví dụ sau. 

HS: Xác định CK, COXH và giải thích sự hình thành liên kết trong phân tử HCl. Viết quá trình oxi hóa, khử.
GV: 
Lưu ý1: Vị trí của cặp e góp chung bị dịch chuyển về phía Cl có độ âm điện lớn hơn. Kết quả là có((  số oxi hóa của các chất pư.

Lưu ý2:(bên) ->

Hoạt động 2(2’) 

GV: Điều kiện để có p/ư oxi hóa khử là gì?
Dấu hiệu nhận biết p/ư oxi hóa khử? 
HS: Nêu định nghĩa p/ư oxi hóa – khử
GV lưu ý: sự oxi hóa và sự khử là hai quá trình trái ngược nhau, nhưng diễn ra đồng thời trong một phản ứng.
	I. Định nghĩa

                 2x2e
VD1: 2
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1.  Chất K, chất OXH
2. Sự khử, sự oxi hóa
+) COXH (chất bị khử) nhận e ( số OXH (.

+) CK (chất bị oxh) nhường e ( số OXH ( 
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Nhớ: 

a. Số e (nhường/ nhận) = số oxh lớn x số nguyên tử - số oxh bé x số nguyên tử

b. Qui ước viết số e: cạnh nguyên tố có số oxh lớn
3. Phản ứng oxi hóa-khử 
Như vậy: Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng. 

Hay phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố.

	 
	

	
	


4. Củng cố:  
Hoạt động 3(7’): Trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm trên PP  
Câu 1: Theo quan niệm mới, quá trình oxi hóa là quá trình
 A. nhường electron.


 B. thu electron.
 C. kết hợp với oxi.


 D. khử bỏ oxi.

Câu 2: Trong phản ứng:
             2Mg + O2 → 2MgO
magie đóng vai trò
A. là chất oxi hóa.


B. là chất khử.
C. vừa là chất oxi hóa, vừa làchất khử.D. không là chất oxi hóa, không là chất  khử.
Câu 3: Cho phản ứng:
             NH4NO3→ N2O + 2H2O
Trong phản ứng này, NH4NO3 đóng vai trò

A. là chất khử.



B. là chất oxi hóa.
C. vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khửD. không là chất oxi hóa, không là chất  khử.
Câu 4: Cho phản ứng:
             CuO  + H2  → Cu + H2O
Trong phản ứng này, CuO
 A. bị khử.



B. bị oxi hóa.
C. vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

D. không bị oxi hóa, không bị khử.
      Hoạt động 4(20’): GV phát phiếu học tập và tổ chức cho các con chấm chéo sau khi hoàn thành PHT số 2.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Họ tên: .................................................................. Lớp                        
Xác định vai trò của các chất tham gia và viết các quá trình oxi hóa – khử ở mỗi  phản ứng sau:

A. NH3 + O2 →  NO + H2O




B. NH3 + Cl2 → N2 + HCl



                Người chấm: .........................................................

                        Điểm: ....................................................................
5. Hướng dẫn học ở nhà(1’)
- Hoàn thành phiếu học tập

6. Rút kinh nghiệm

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
Ngày soạn: 
Tiết 28.                                   BÀI 17-  PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ (TIẾT 2)
I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức
Học sinh hiểu: 

- Nguyên tắc chung và các bước cân bằng một phản ứng oxi hóa – khử theo phương pháp thăng bằng electron.
2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng lập PTHH của phản ứng oxi hóa – khử đơn giản. 
II. Chuẩn bị của GV và HS
· GV: Máy tính, các PHT
-HS: Ôn lại các khái niệm mới về chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa, sự khử và phản ứng oxi hóa – khử. Thực hành viết quá trình oxi hóa, quá trình khử.
III. Hoạt động dạy học
1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ (5’): 
Dựa vào sự thay đổi số oxi hóa, tìm chất oxi hóa, chất khử. Viết các quá trình oxi hóa – khử ở mỗi  phản ứng sau:
A. Fe + O2 ( Fe2O3
B. Fe2O3  + CO ( Fe + CO2
C. Cu + HNO3 ( Cu(NO3)2 + NO + H2O

3. Bài mới:

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	Hoạt động 1 (2’)

GV: Giả sử trong pư oxh-k, chất khử nhường hẳn e cho chất oxi hóa, ta có thể cân bằng PTHH theo PP thăng bằng electron.(Chiếu nguyên tắc BTE)

HS: Nghe + Ghi 

Hoạt động 2 (10’)

GV: Y/cầu HS đọc các bước cân bằng p/ư OXH-K từ SGK và lần lượt chiếu từng nội dung lên màn hình.

HS: Nghe + ghi

GV: Cùng HS cân bằng p/ư OXHK theoVD1.

HS: 
Bước 1: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố có sự (( -> tìm chất khử và chất oxi hóa.
	II. Lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa – khử.

1. Nguyên tắc chung: phương pháp thăng bằng electron.
                     (e (cho) = (e (nhận)

2. Các bước cân bằng
VD1: Lập phương trình hóa học của phản ứng:      
Fe2O3   +   CO    (   Fe   +   CO2
Bước1:  
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	Bước 2: Viết và cân bằng quá trình oxi hóa, quá trình khử. 
Bước 3: Tìm hệ số thích hợp cho chất oxi hóa, chất khử sao cho 
  (e nhường = (e  nhận = BSCNN của số e nhường và nhận

Bước 4: Đưa hệ số của chất oxi hóa, chất khử vào PT, tìm hệ số của các chất khác, kiểm tra cân bằng số nguyên tử và cân bằng điện tích hai vế của PT.
Hoạt động 3 (5’)

GV: Gọi 1 HS lên cân bằng theo VD2. Cả lớp quan sát.

HS: ...

Hoạt động 4 (5’) 

GV: Chiếu Vd lên màn hình, phân tích “lỗi thường gặp”

3Cu + 2HNO3 ( 3Cu(NO3)2 + 2NO + H2O 
Pt này chưa cân bằng vì ngoài 2 phân tử HNO3 làm chất oxi hóa thì ở vế trái cần thêm vào 6 phân tử HNO3 làm môi trường (không thay đổi SOXH) để tạo muối.

HS: Hoàn thành pt

GV: Y/c HS nêu vai trò của các chất tham gia phản ứng.

HS: ....

GV: Lưu ý bước 3 “đặt hệ số cho CK, COXH ..” cần tuân theo thứ tự bên ->
Hoạt động 5 (10’) 

GV: Chia lớp thành các nhóm HS từ 2-3  (cùng bàn), rèn cho HS kĩ năng cân bằng p/ư oxh-k thông qua PHIẾU HỌC TẬP’.
HS: Thao tác các bước cân bằng p/u oxh-k.
GV: Phân công các nhóm chấm chéo nhau. Giáo viên chiếu Đáp án lên màn hình và công bố biểu điểm chi tiết giúp cho HS có khả năng tự đánh giá bài làm của nhóm khác.
HS: chấm chéo 

	Bước 2:
Quá trình oxi hóa: 
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Quá trình khử: 
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Bước 3:     3 (  C+2 ( C+4 + 2e                                          
          2 (  Fe+3 + 3e ( Fe0
Bước 4:
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Ví dụ 2: Lập phương trình hóa học của phản ứng:

NH3 + O2 ( NO + H2O      

Ví dụ 3: Lập phương trình hóa học của phản ứng      

     Cu  + HNO3 ( Cu(NO3)2 + NO + H2O

(3Cu + 8HNO3 ( 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O 
      CK     COXH

Nx: 8HNO3  2HNO3 (oxi hóa) -> 2NO

                      6HNO3 (môi trường) -> 6NO3-
Lưu ý: Ở bước 3, khi đặt hệ số nên từ phải sang trái theo thứ tự cân bằng KL -> PK -> H -> O.

                       PHIẾU HỌC TẬP

	Hoạt động 6 (10’) Củng cố bài
Câu 1. Phản ứng:   CO2 + H2O ( C6H12O6 + O2 diễn ra trong suốt quá trình quang hợp của cây xanh có phải là p/ư oxi hóa – khử không? Vì sao? 
Câu 2. Trong sơ đồ phản ứng: 
Mg  + H2SO4 đặc, nóng ( MgSO4 + S + H2O

Số phân tử H2SO4 bị khử và số phân tử H2SO4 tạo muối sau khi cân bằng phương trình phản ứng lần lượt là

A. 1 và 3        B. 3 và 1
C. 2 và 6        C. 6 và 2
	III. Ý nghĩa của pư oxi hóa – khử trong thực tiễn.
- Là loại pưhh khá phổ biến trong tự nhiên và có tầm quan trọng trong sx và đời sống.

- Trong đời sống: phần lớn năng lượng ta dùng được sinh ra từ pư oxh-k. Vd: sự cháy của xăng, dầu, than, củi, quá trình điện phân, pư xảy ra trong pin, ắc qui ...

- Trong sản xuất: luyện gang, thép, nhôm; sản xuất NaOH, HCl, HNO3; phân bón; thuốc bảo vệ thực vật, dược phẩm ...

Tư liệu tham khảo: 



	
	


4. Củng cố (3’)
5. Hướng dẫn học ở nhà
 - Bài tập 5 ->8/tr83 (sgk)

 - Rèn kĩ năng xác định số oxh. Học thuộc các bước cân bằng p/ư oxh-k.

- Hướng dẫn cách chuẩn bị bài mới: dung dịch, phân loại các hợp chất vô cơ. 
6. Rút kinh nghiệm
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